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PHÒNG ……………………… 

……………………………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tri Tôn, ngày 28 tháng 02 năm 2024 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

PHÒNG KINH DOANH – THỊ TRƯỜNG 

(Từ ngày 20/02/2024 đến ngày 26/02/2024) 

 

I – THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/02/2024 – 26/02/2024 

1- Công tác tổ chức nhân sự & ATLĐ  

 Trong tuần qua nhân sự Phòng Kinh Doanh – Thị Trường không có gì thay đổi. 

 Công tác an toàn lao động tại P.Kinh Doanh – Thị Trường tốt. 

2 - Công tác kinh doanh bán hàng  

2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng 

 Tổng khối lượng đá tiêu thụ từ ngày 01/02/2024 đến 26/02/2024 là 100.088 (m³), khối  

lượng tiêu thụ trung bình 7.149 (m³/ngày). 

 Khối lượng tiêu thụ từ ngày 20/02/2024 đến ngày 26/02/2024 là 54.979  (m3), khối 

lượng tiêu thụ trung bình 7.854 (m3/ngày). 

 Tổng khối lượng đá sản xuất từ ngày 01/02/2024 đến 26/02/2024 là 148.165 (m³). Khối 

lượng sản xuất trung bình đạt 12.347 (m³/ngày). Trong đó: Đá (20x30) cung cấp máy 

nghiền là 70.123 m3. Khối lượng đá nguyên liệu sản xuất trung bình 5.844 (m³/ngày); Đá 

ve ly tâm là 44.759 m³, Đá ve ly tâm trung bình 3.730 (m³/ngày); Lắng cát là 18.143 m³, 

Lắng cát trung bình 1.512 m³/ngày), Khối lượng Máy Lọc Đất là 19.139 m3 khối lượng 

trung bình là 1.595 m3/ngày 

  Khối lượng sản xuất từ ngày 20/02/2024 đến hết ngày 26/02/2024 là 87.696 (m3), khối 

lượng sản xuất trung bình 12.528 (m3/ngày),. Khối lượng đá (20x30) cung cấp máy xây 

là 40.399 m3 khối lượng đổ mấy xây trung bình 5.771 (m3/ngày). Khối lượng đá ve ly tâm 

là 26.182 (m3), khối lượng trung bình 3.740 (m3/ngày). Lắng cát là 8.966 (m3), khối lượng 

trung bình 1.280 (m3/ngày), Khối lượng Máy Lọc Đất là 12.149 m3 khối lượng trung bình 

là 1.736 m3/ngày. 
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➢ Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ từ 20/02 đến 26/02/2024 

 

Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ từ 20/02 đến 26/02/2024. tập trung nhiều ở nhóm sản phẩm đá 

bê tông, đá cấp phối và đá Bụi. 

Cụ thể: 

- Đá bê tông là 30%. Trong đó: Đá bê tông ly tâm là 11%; Đá bê tông thường là 19%;  

- Đá cấp phối là 32%. Trong đó: Đá cấp phối loại 1 là 24%, đá cấp phối loại 2 là 8%. 

Tình hình tiêu thụ: Đủ đá tiêu thụ. 

- Đá mi – bụi – cát nhân tạo là 24%. Tập trung sản phẩm đá mi sàng (0x0,5), Mi sàng Ly 

Tâm và cát nhân tạo. 

Tổng
Đá (1x2)
Sàng 22

Đá (1x2)
Sàng
22L2

Đá (1x2)
sàng 27

Đá Bê
Tông Ly

Tâm

Đá Cấp 
Phối 1

Đá Cấp 
Phối 2

Đá (4x6)
Đá Mi -

Bụi
Đá

(20x30)
40x60

Series1 54979. 5241.0 1804.0 3611.0 6076.0 13019. 4302.0 4808.0 13102. 1231.0 1785.0

5
4

9
7

9
.0

 

5
2

4
1

.0
 

1
8

0
4

.0
 

3
6

1
1

.0
 

6
0

7
6

.0
 

1
3

0
1

9
.0

 

4
3

0
2

.0
 

4
8

0
8

.0
 

1
3

1
0

2
.0

 

1
2

3
1

.0
 

1
7

8
5

.0
 

 -

 10000.0

 20000.0

 30000.0

 40000.0

 50000.0

 60000.0

KHỐI LƯỢNG TIÊU THỤ TUẦN QUA

Đá (1x2) Sàng 22

9%

Đá (1x2) Sàng 22L2

3%

Đá (1x2) sàng 27

7%

Đá Bê Tông Ly Tâm

11%

Đá Cấp Phối 1

24%

Đá Cấp Phối 2

8%

Đá (4x6)

9%

Đá Mi - Bụi

24%

Đá (20x30)

2%

40x60

3%

CƠ CẤU SẢN PHẨM TIÊU THỤ TUẦN 



3 
 

Tình hình tiêu thụ: Thiếu đá tiêu thụ. 

- Đá (4x6) là 9%.  

Tình hình tiêu thụ: Đủ đá tiêu thụ. 

- Đá (20x300 là 2% 

2.2 Tình hình cung ứng sản phẩm theo nhu cầu khách hàng 

Nhu cầu khách hàng trung bình từ 9.000m³/ngày đến 11.000m³/ngày. 

2.3 Công tác phối hợp với các bộ phận có liên quan 

Trong tuần qua, Việc phối hợp làm việc giữa P.Kinh Doanh – Thị Trường và các phòng 

ban khác đều tốt. 

2.4 Công tác thu hồi nợ 

Công tác thu hồi nợ khách hàng tốt. P.Kinh Doanh – Thị Trường sẽ đẩy nhanh công tác 

thu hồi nợ trong tuần này.  

2.5 Công tác tổ chức giao đá tại tổ xuất phiếu và bến Cảng giao đá của cty 

Công tác tổ chức giao đá tại cảng và Công ty vẫn đang hoạt động ổn định. 

2.6 Đề Xuất Kiến Nghị: Không 

II- KẾ HOẠCH TIÊU THỤ TỪ NGÀY 27/02/2024 – 09/03/2024 

❖ Kế Hoạch Tiêu Thụ 27/02/2024 – 09/03/2024 

Kế hoạch tiêu thụ tuần tới là 63.000 (m³). 

❖ Công việc cần làm tuần này. 

- Ổn định tiêu thụ ngày đạt trên 9.000 (m³/ngày). 

- Liên hệ khách hàng để đẩy nhanh tiêu thụ. 

- Đẩy nhanh công tác thu hồi nợ khách hàng. 

                                                                                                                  Người báo cáo 


